Mẫu 1. HQVN/2011/01.STD-TLV
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------
SỔ THEO DÕI TÀU LIÊN VẬN QUỐC TẾ TRUNG QUỐC 
NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH BẰNG ĐƯỜNG SẮT

Năm: 20 …

Mở sổ: ngày ……….. tháng ……… năm 20 ……………

Khóa sổ: ngày …….. tháng …….….. năm 20 …………..
Số thứ tự trang: từ ………………… đến ……………………
	
	CỤC HẢI QUAN ……………………
Chi cục Hải quan ga liên vận …………………………
Ngày …… tháng …… năm 20 …
CHI CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu Chi cục)


Ghi chú: số trang đánh theo thứ tự tăng dần, mỗi năm mở một lần, mỗi tháng tổng hợp một lần, khi mở sổ đóng dấu giáp lai giữa các trang.
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
--------------
	


THEO DÕI TÀU LIÊN VẬN QUỐC TẾ TRUNG QUỐC NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH
	STT
	Nhập cảnh
	Xuất cảnh

	
	Ngày/ tháng/ năm
	Số hiệu đoàn tàu
	Số hiệu toa tàu
	Tên hàng
	Số lượng hành khách
	Ngày/ tháng/ năm
	Số hiệu đoàn tàu
	Số hiệu toa tàu
	Tên hàng
	Số lượng hành khách

	-1-
	-2-
	-3-
	-4-
	-5-
	-6-
	-7-
	-8-
	-9-
	-10-
	-11-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 2. HQVN/2011/02.STD-TLV
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------
SỔ THEO DÕI TÀU LIÊN VẬN QUỐC TẾ VIỆT NAM 
NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH BẰNG ĐƯỜNG SẮT
Năm: 20 …

Mở sổ: ngày ……….. tháng ……… năm 20 ……………

Khóa sổ: ngày ……….. tháng ……….. năm 20 ………………..

Số thứ tự trang: từ ………………………… đến …………………………..

	
	CỤC HẢI QUAN ……………………
Chi cục Hải quan ga liên vận …………………………
Ngày ………. tháng ……… năm 20 ……………..
CHI CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu Chi cục)


Ghi chú: số trang đánh theo thứ tự tăng dần, mỗi năm mở một lần, mỗi tháng tổng hợp một lần, khi mở sổ đóng dấu giáp lai giữa các trang.
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
-------------
	


THEO DÕI TÀU LIÊN VẬN QUỐC TẾ VIỆT NAM NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH
	STT
	Nhập cảnh
	Xuất cảnh

	
	Ngày/ tháng/ năm
	Số hiệu đoàn tàu
	Số hiệu toa tàu
	Tên hàng
	Số lượng hành khách
	Ngày/ tháng/ năm
	Số hiệu đoàn tàu
	Số hiệu toa tàu
	Tên hàng
	Số lượng hành khách

	-1-
	-2-
	-3-
	-4-
	-5-
	-6-
	-7-
	-8-
	-9-
	-10-
	-11-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 3. HQVN/2011/03.BCTX-TVL
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
----------
	


BÁO CÁO
TỔNG HỢP THEO DÕI TÀU LIÊN VẬN QUỐC TẾ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH
	STT
	Nhập cảnh
	Xuất cảnh

	
	Ngày/ tháng/ năm
	Số lượng đoàn tàu
	Số lượng toa tàu
	Số lượng hành khách
	Ngày/ tháng/ năm
	Số lượng đoàn tàu
	Số lượng toa tàu
	Số lượng hành khách

	
	
	Tàu khách
	Tàu hàng
	Trung Quốc
	Việt Nam
	
	
	Tàu khách
	Tàu hàng
	Trung Quốc
	Việt Nam
	

	-1-
	-2-
	-3-
	-4-
	-5-
	-6-
	-7-
	-8-
	-9-
	-10-
	-11-
	-12-
	-13-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
CÔNG CHỨC LẬP BÁO CÁO
(Công chức ký tên, đóng dấu công chức)
	Ngày ….. tháng ….. năm …..
CHI CỤC HẢI QUAN GA LIÊN VẬN BIÊN GIỚI
(Ký tên, đóng dấu Chi cục)


Mẫu 4. HQVN/2011/04.BB-TLV
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………./BB-CQBHVB
	


BIÊN BẢN
BÀN GIAO HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CHUYỂN CẢNG BẰNG ĐƯỜNG SẮT
I. Phần dành cho Chi cục Hải quan liên vận biên giới nơi lập biên bản:

Kính chuyển Chi cục Hải quan ga liên vận nội địa 

Hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng được chuyển đến Chi cục để làm tiếp thủ tục hải quan.

Thời gian chuyển: hồi ….. giờ ….. ngày …./…../20 


Dự kiến thời gian đến Chi cục hồi ….. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm 20 


1. Hồ sơ hải quan gồm: 

1.1- Biên bản bàn giao hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng: 01 bản chính.

1.2- Bản trích lược khai hàng hóa dỡ xuống ga liên vận nội địa: 01 bản chính.

1.3- Vận đơn dỡ hàng tại ga liên vận nội địa: 01 bản photocopy liên 2.

2. Hàng hóa gồm:

	STT
	Số hiệu toa xe 
	Số vận đơn 
	Tên hàng 
	Số hiệu niêm chì của hãng vận tải Trung Quốc 
	Số niêm phong hải quan (nếu có) 
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


II. Phần dành cho Chi cục Hải quan ga liên vận nội địa nơi tiếp nhận biên bản:

- Thời gian tiếp nhận: hồi ….. giờ …… ngày …… tháng ….. năm 20 


- Xác nhận tình trạng thực tế về niêm chì của hãng vận tải Trung Quốc, niêm phong hải quan, hàng hóa 


	CHI CỤC HẢI QUAN GA LIÊN VẬN BIÊN GIỚI
(Công chức ký tên, đóng dấu công chức)
	CHI CỤC HẢI QUAN GA LIÊN VẬN NỘI ĐỊA
(Công chức ký tên, đóng dấu công chức)


Mẫu 5. HQVN/2011/05.BB-TLV
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………./BB-CQBHVB
	


BIÊN BẢN
BÀN GIAO HÀNG HÓA XUẤT KHẨU CHUYỂN CẢNG BẰNG ĐƯỜNG SẮT
I. Phần dành cho Chi cục Hải quan liên vận nội địa nơi lập biên bản:

Kính chuyển Chi cục Hải quan ga liên vận biên giới 


Hàng hóa xuất khẩu chuyển cảng được chuyển đến Chi cục để làm tiếp thủ tục giám sát.

Thời gian chuyển: hồi ….. giờ ….. ngày …./…../20 


Dự kiến thời gian đến Chi cục hồi ….. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm 20 


1. Hồ sơ hải quan gồm: 

1.1- Biên bản bàn giao: 01 bản chính.

1.2- Lược khai hàng hóa xuất khẩu: 01 bản sao.
1.3- Vận đơn: 01 bản photocopy liên 2.

2. Hàng hóa gồm:

	STT
	Số hiệu toa xe 
	Số vận đơn 
	Tên hàng 
	Số hiệu niêm chì của hãng vận tải Việt Nam
	Số niêm phong hải quan (nếu có) 
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


II. Phần dành cho Chi cục Hải quan ga liên vận biên giới nơi tiếp nhận biên bản:

- Thời gian tiếp nhận: hồi ….. giờ …… ngày …… tháng ….. năm 20 


- Xác nhận tình trạng thực tế về niêm chì của hãng vận tải Việt Nam, niêm phong hải quan, hàng hóa 


	CHI CỤC HẢI QUAN GA LIÊN VẬN NỘI ĐỊA
(Công chức ký tên, đóng dấu công chức)
	CHI CỤC HẢI QUAN GA LIÊN VẬN BIÊN GIỚI
(Công chức ký tên, đóng dấu công chức)


